TRUONG THCS BACH PANG PE THI VAO LOP 10 MON GDCD
Thoi gian l1am bai: 60 phut

PHAN I. Cau tric nghiém nhiéu phwong an lya chon:

Céu 1. Myc dich cua séng c6 1i tuong 1a gi?

A. Tang cuong stic khoe, ki ning song.

B. Puoc xa hoi cong nhan, ton trong.

C. Dong gop cho loi ich cong dong, quéc gia.

D. Giup ban than giau c6 va kha gia hon.

Céu 2. Viéc 1am nao du6i day biéu hién li tuong sdng cao dep, dung din cua thanh nién?

A. Bi cam d boi nhimng nhu cau tim thudng.

B. Khong c6 ké hoach phan d4u, rén luyén ban than.

C. D@ lam, kho bo.

D. Ludn khic phuc khé khin, vuon 1én trong cudc song.

Céu 3. Mot s6 ban hoc sinh 16p 9 d4 xac dinh rang: Do luc hoc han ché, gia dinh khé khin, sau
khi hoc xong 16p 9 cac ban s€ hoc nghé tim kiém viéc 1am nudi ban than, giup d& gia dinh.
Theo em, em dong tinh hay khong ddng tinh voi y kién trén? Vi sao?

A. Em dong ¥, vi lam vay c6 thay cac ban blet lo cho gia dinh.

B. Em khong ddng v, vi cac ban khong cb gang dé hoc tap.

C. Em dong ¥, vi cac ban thé hién y thirc trach nhiém véi chinh ban than, gia dinh va xa hoi.
Cau 4. Nhiing ai co the tham gia vao cac hoat dong cong dong?

A. Chi nguoi tir 18 tudi tro 1én.

B. Tét ca nhimg ai c6 nhu cau tham gia.

C. Chi danh cho nhitng ngudi ¢ chirc quyén trong xa hoi.

D. Chi danh cho nhiing ngudi c6 kinh té on dinh.

Ciau 5. Nhiing chuan myc dao dirc nao dudi day 1a can thiét cia mdi cong dan ddi véi cong
dong?

A. Yéu nude, yéu tip thé.

B. Rong lugng, chan thanh.

C. Nhan nghia, hoa nhép, hop tac.

D. Cham chi, nhiét tinh, nhanh nhen.

Cau 6. Nha truong H da van dong cac em hoc sinh cliing quyén gop quan 4o, sach v cii dé iing
ho tré em c6 hoan canh khé khin ¢ ving cao. Em suy nghi gi vé viéc lam cta truong H?

A. Déng tinh, vi day la viéc lam thiét thuc, thé hién trach nhiém cua nha truong trong vi¢e
tham gia hoat dong cong dong.

B. Khong ddng tinh véi viée 1am cta nha truong, vi day la viéc lam tén thoi gian va cong stc.
C. Pong v, vi sau hoat dong nay s& mang lai tleng vang cho nha truong.

D. Khong ddng tinh, vi hoc sinh chwa kiém ra tién dé ung ho.

Ciu 7. Hoat dong nao dudi day thé hién long yéu hoa binh trong cudc sdng hing ngay?

A. Tham quan, da ngoai.

B. Tham gia cac hoat dong biéu tinh.

C. Giao luu véi cac ban thiéu nhi qudc té.

D. bang anh bao luc 1én mang xa hoi.

Cau 8. Tai sao can bao vé hoa binh?

A. Vi hoan binh gitip nhan dan dugc tu do 1am theo y thich ctia minh.

B. Vi hoa binh mang dén tham hoa cho loai nguoi.

C. Vi hoa binh 1a khat vong cta toan nhén loai.

D. Vi hoa binh giup cac nude 16n c6 kha ning diéu khién cic nuwéc nhod hon.



Cau 9. La hoc sinh, em s& lam gi dé thé hién tinh cam va 1ong ty hao v6i nhitng nguoi linh
dang dong quan & hai quan dao Hoang Sa, Trudng Sa?

A. Xin bé me dén thim nhimg ngudi linh & hai quan dao.

B. Goi dién cho céc chién si dé giri 101 hoi tham.

C. Viét thu guri 101 héi thim va dong vién cac chién si ¢ hai quan dao.
D. Van dong ban bé cung phan dau tré thanh nhimg ngudi linh.

Céu 10. Long khoan dung giup ich gi trong giao tiép?

A. Tao ra su hiéu biét va ton trong.

B. Tao ra sy tranh cai va xung dot.

C. Tang cuong sy tu tin.

D. Bao vé y kién cé nhan.

Céu 11. Noi dung nao dudi day néi vé sy khach quan, cong bang?

A. Noi c6 sach, mach co6 chung.

B. Nhat bén trong, nhat bén khinh.

C. Quan phap bat vi than.

D. An cho déu, kéu cho song.

Céu 12. Biéu hién nao khdng phai 1a khach quan, céng bang?

A. bé cur nguodi ¢o tai lam cén b 1anh dao.

B. Giao cong viéc cho nam va nir ngang nhau.

C. Xt phat nhitng hoc sinh vi pham quy dinh ctia nha truong.

D. Trong cong viéc, uu ai ngudi nha hon ngudi ngoai.

Cau 13. Quan li thoi gian hiéu qua mang lai loi ich gi cho mdi ngudi?
A. Chu dong trong cudc sdng, cong viéc.

B. Biét cach 1am viéc va hoc tap.

C. Lang phi thoi gian hoan thanh cong viéc.

D. Tao khuon mau dé thuc hién theo cho dang.

Céu 14. Viéc 1am nao sau day thé hién quan 1i thoi gian chua hiéu qua?
A. Lya chon bién phép hoan thanh cong viéc phu hop véi ban than.

B. Nudc dén chan méi nhay.

C. Pit muc do uu tién cho mdi cong viéc.

D. Lap ké hoach cong viéc theo timg ngay.

Ciu 15. Y kién ndo sau day dung?

A. Ngudi c6 tinh ba phai 1a ngudi thiéu ty tin

B. Nguoi tu tin ludn cam thay minh nhé bé, yéu dubi.

C. Tinh rut ré 1am cho con ngudi dé phéat huy dugc kha ning clia minh.
D. Thich tng v&i thay d6i 1a trai nghiém dé truéng thanh hon.

Céu 16. Pau 1a cach diéu chinh ban than dé thich tmg véi sy thay d6i?
A. Sbng khép kin, xa lanh ban bé.

B. Ru ré cac ban tham gia cac hdi nhom khong lanh manh trén khong gian mang.
C. Thay doi cach suy nghi ludn theo huéng tich cuc.

D. Cho ban xem bai, nhic bai ban trong gi kiém tra.

Cau 17. Khi c6 mot su thay dbi dot ngot, ban thuong xir Iy nhu thé nao?
A. Hoang loan va khong biét phai lam gi.

B. Tim kiém thong tin va 1én ké hoach thich tmg.

C. Cho doi va xem xé&t tinh hinh trudce khi hanh dong.

D. So hai va nho nguoi khac giup do.

Céu 18. Lam thé nao dé giir dugc su cin bang gitta cong viée va cudc séng ca nhan?
A. Dit ra gidi han thoi gian 1am vi¢e cho ban than.

B. Uu tién cong viéc trude hét.



C. Cai gi can giai quyét trude thi thyc hién trude.
D. Doi sdng c4 nhan 1a cira s6 tAm hon, cin chd trong nhiéu hon.
Cau 19. St dung tién mat hodc thanh toan truc tuyén 1a ndi dung cua:
A. Xac dinh nhu cau chinh déng.
B. Tim hiéu thong tin san pham.
C. Sir dung san pham an toan.
D. Lua chon phuong thirc thanh toan phu hop.
Cau 20. Ticu dung thong minh khong c6 vai tro nao sau day?
A. Gop phan 1am thay d6i phong cach tiéu dung, tac phong lao dong cua con nguoi.
B. X6a hoan toan bo cac thoi quen, tdp quan ti€éu dung truyen thng ctia dan toc.
C. G6p phan gin gitr va phat huy nhitng tp quan tiéu dung tét dep ctia dan toc.
D. La co s gitip cho cac doanh nghiép dwa ra chién lugc kinh doanh phu hop.
Cau 21. Hanh vi nao sau day 1a vi pham hinh sy?
A. San xuat budn ban hang gia co gia tri tuong dwong hang that 32 triéu dong.
B. Bén mua khong tra tién dung phuong thirc nhu thoa thuan.
C. Cong chuc nha nudc thuong di lam tré gio.
D. Vi pham quy dinh vé an toan giao thong.
Céu 22. Thyc hién khong dung cac quy dinh trong hop ddng thué nha 1a vi pham nao?
A. Vi pham phap luat hanh chinh.
B. Vi pham phéap luat dan su.
C. Vi pham phap luét hinh sy.
D. Vi pham ky luét.
Cau 23. Thué ndp vao ngan sach nha nuéc khéng dung vao cong viéc nao sau day?
A. Chi tra luong cho cong chirc.
B. Tich luy cé nhan.
C. Lam duong xa, cau cong.
D. Xay dung truong hoc cong.
Céu 24. Hanh vi ndo dudi diy khéng vi pham cic quy dinh cta nha nuéc vé kinh doanh?
A. Kinh doanh cac mit hang c6 trong gidy phép.
B. Kinh doanh cac mit hang Nha nudc cam.
C. Kinh doanh khéng c6 gidy phép kinh doanh.
D. Kinh doanh hang gia, hang nhai.
PHAN II. Cau trac nghiém dung sai.
Trong mdi y a), b), ¢), d) & moi cau thi sinh chgn ding hoic sai
Cau 1: Ban H va nhom ban ri nhau di xem phim. Ban H va cac ban mudn mua thém nudc
udng, bong ngd nhung khong du tién. Ban H khong suy nghi va 1ay ngay sd tién mua do dung
hoc tdp ma me vira dua sang nay dé mua nudc, bong ngd cho cac ban. Thay vay, cac ban trong
nhom da khuyén ban a ay khong nén chi ti€u nhu Vay Thé nhung, ban H lai néi: “Khéng can
phai tinh toan 1am gi, hét tién thi minh lai xin bd me”.
a) Hco thé mua nuéc, bong ngd cho cac ban, con viéc mua dd dung hoc tap bd me H sé& cho
thém tién.
b) H lang phi va sir dung vao viéc khong can thiét. Dung tién nhu vy s& dan dén viéc khong
thé mua duogc nhiing mon d6 thiét yéu.
¢) Lang phi tién cia la khong biét quy trong stic lao dong.
d) Em s€ khuyén ban nén biét chi tiéu hop 1y, dung tién vao viéc quan trong, tranh ldng phi.
Cau 2: Thoi tlet ning néng, vi ngai ra duong nén ban A da diat mua nude giai khat qua hinh
thirc truc tuyén. Tuy nhién, vi cira hang qua dong khach nén nguoi giao hang da giao cho ban
A cham hon 20 phut so vé6i du kién. Khi 4y, chu giao hang voi guong mat dam md h61, khong
ngimng xin 18i cling nhu giai thich 1i do v&i ban A. Thé nhung, ban ay van cam thay rat kho chiu



vi phai cho doi 1au. Trong tam trang déy buc doc, ban A lién danh gia mot sao 1én hé théng,
kém theo nhiing 161 nhan xét ti€u cuc danh cho chu giao hang.

a) Em thay chu giao hang 13 nguoi biét nhan 16i, cht nén dugc khach hang cam thong.

b) A hep hoi, ich ki, khong c6 su khoan dung, dai lugng.

¢) Ban cua A cho rang: viéc giao hang chdm dé khach hang chd doi 1au, nén khach hang can
phan anh trung thuc 1én hé thong.

d) Em s& 1én 4n hanh dong cua A, khuyén A thay doi nhitng danh gia nhan xét tiéu cuc vé chu
giao hang

Céu 3: Theo em, du 13 phat biéu dung, dau 13 phat biéu sai vé quan 1y thoi gian va hoan
thién ban than?

a) Quan ly thoi gian hiéu qua co thé gitp ta hoan thién ban than qua viéc dat dugc muc ti€u
da dé ra.

b) Quan ly thoi gian khong anh huong gi dén qua trinh hoan thién ban than.

¢) Quan ly thoi gian hi¢u qua 1a yéu t6 quan trong trong viéc ning cao ning suit va phat
trién ban than.

d) Quan ly thoi gian khong gitp ta cai thién cac ki ning song.

Céu 4. Trong cac trudng hop dudi ddy, ddu 1a truong hop dang, dau 1a truong hop sai vé
trach nhi¢m phép 1i?

a) Anh A bi xir phat ki luat vi c6 hanh vi trdm cép tai san ctia ngudi khac.

b) Ban B bj phat hanh chinh vi vi pham luét giao thong, nhung khéng can phai nop phat vi
khéng co gidy to.

¢) Cong ty X phai chiu trach nhiém déan sy vi gay 6 nhiém mdi trudng va phai boi thuong
thiét hai.

d) Chi Y bi ki luat vi thuong xuyén di lam mudn va vi pham ndi quy cong ty.



DAP AN DPE THI VAO LOP 10 MON GDCD

PHAN 1.
(MBJi cau tra 161 dung duogc 0,25 diém)
CAU PAP AN CAU PAP AN

1 C 13 A
2 D 14 B
3 C 15 D
4 B 16 C
5 C 17 B
6 A 18 A
7 C 19 D
8 C 20 B
9 C 21 A
10 A 22 B
1 A 23 B
12 D 24 A

PHAN II.

Diém t61 da cua 1 cau héi duoc 1,0 diém

- Thi sinh chi lya chon chinh xac 01 y trong 1 cau héi dugc 0,25 di7ém
- Thi sinh chi lya chon chinh xac 02 y trong 1 cau hoi dugc 0, 5 di€ém
- Thi sinh chi lya chon chinh x4c 03 y trong 1 cau héi dugc 0,75 diem

- Thi sinh chi lya chon chinh xac ca 04 y trong 1 cau héi dugc 1,0 diém

CAU LENH HOI | DPAP AN CAU LENH HOI | PAP AN
a S Cau 3 a b
Cau 1 b P b S
C b C b
d P d S
a b Cau 4 a S
Cau 2 b P b S
C S c b
d P d p




	C. Đóng góp cho lợi ích cộng đồng, quốc gia.
	D. Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
	C. Em đồng ý, vì các bạn thể hiện ý thức trách nhiệm với chính bản thân, gia đình và xã hội.
	B. Tất cả những ai có nhu cầu tham gia.
	C. Nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.
	A. Đồng tình, vì đây là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc tham gia hoạt động cộng đồng.
	C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.
	C. Vì hòa bình là khát vọng của toàn nhân loại.
	C. Viết thư gửi lời hỏi thăm và động viên các chiến sĩ ở hai quần đảo.
	A. Tạo ra sự hiểu biết và tôn trọng.
	A. Nói có sách, mách có chứng.
	A. Chủ động trong cuộc sống, công việc.
	B. Nước đến chân mới nhảy.
	D. Thích ứng với thay đổi là trải nghiệm để trưởng thành hơn.
	C. Thay đổi cách suy nghĩ luôn theo hướng tích cực.
	B. Tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch thích ứng.
	A. Đặt ra giới hạn thời gian làm việc cho bản thân.
	D. Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.
	B. Xóa hoàn toàn bỏ các thói quen, tập quán tiêu dùng truyền thống của dân tộc.
	A. Sản xuất buôn bán hàng giả có giá trị tương đương hàng thật 32 triệu đồng.
	B. Vi phạm pháp luật dân sự.
	B. Tích luỹ cá nhân.
	A. Kinh doanh các mặt hàng có trong giấy phép.

